LỜI DẪN


1. Vào năm 1959, tôi đang là giảng viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thì được cử về làm ủy viên kiêm thư ký khoa học khối Khoa học xã hội, giúp Tổng Thư ký Ủy ban Khoa học Nhà nước Tạ Quang Bửu chuẩn bị cho việc thành lập Ủy ban Khoa học xã hội (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam), trong đó có các Viện nhánh như Sử học, Văn học, Kinh tế... Đồng thời tôi được chỉ định trực tiếp phụ trách xây dựng cơ sở cho bộ phận nghiên cứu về triết học (tiền thân Viện Triết học ngày nay), tổng cộng có sáu ban mà quan trọng nhất là Ban Lịch sử tư tưởng. Nhằm phục vụ cho công tác sưu tập tư liệu Hán Nôm để viết lịch sử tư tưởng dân tộc, ngay sau đó chúng tôi đã cố gắng tìm mời các cụ Nho học nổi tiếng như Tiến sĩ Võ Khắc Triển; các Cử nhân Nguyễn Văn Tú, Ngô Lập Chi; các bậc danh Nho như Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Hữu Ngô và cụ Hoàng Tạo. Sang đầu năm 1960 đón tiếp thêm Hoà thượng Xích Liên là một nhà trí thức cách mạng am hiểu Hán học, từng bị tù ở Côn Đảo trở về...


Có được đội ngũ cộng tác viên hùng hậu như thế, chúng tôi rất mừng. Việc đầu tiên là mời các cụ đọc, kiểm tra nguồn sách Hán - Nôm có trong kho sách thư viện Khoa học (nay là Viện Thông tin Khoa học xã hội), ngày ấy do GS. Ca Văn Thỉnh làm Giám đốc. Đặc biệt các cụ đã sưu tầm tất cả các văn bản tác phẩm của Ngô Thì Nhậm và Cao Bá Quát được coi là hai nhà tư tưởng và tác gia văn học lớn của thế kỷ XVIII - XIX. Riêng về tác gia Cao Bá Quát được các cụ dồn sức hoàn thành sớm. Sau khoảng mười năm đã sưu tập, đối chiếu, xác minh 12 văn bản chữ Hán. Đây là nguồn tài liệu chính, đã được tập hợp lại trong thư viện, có ký hiệu hẳn hoi. Ngoài ra còn có những bản chép tay, hoặc do các cụ túc nho cho mượn, hoặc được sưu tập ở nhiều nơi khác nhau, rất khó xác định mức độ chính xác, thực hư. Tổng cộng đã tìm được tới 1353 bài thơ và 21 bài văn xuôi, đã dịch trên dưới 900 bài, bao gồm cả việc hiệu khảo, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú giải. Mỗi bài do từng cụ nhận dịch nhưng đều được các các cụ khác cùng thẩm định, trao đổi, xem xét lại.


Có thể nói công việc dịch thuật thơ chữ Hán Cao Bá Quát đã kéo dài qua gần suốt thời chiến tranh chống Mỹ, những ngày sơ tán gian khổ, thiếu thốn mọi bề. Tôi còn nhớ, khi cơ quan sơ tán lên huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) có mời các cụ lên và tổ chức nhiều cuộc hội thảo. Hội thảo ngày ấy thật đặc biệt và vui vẻ lắm. Có lần hội thảo nơi sân đình. Có lần hội họp ngay trong nhà dân, vừa trao đổi, tranh luận vừa ăn khoai luộc, uống chè xanh xen lẫn với tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Lại nhớ có lần chỉ dịch một chữ mà các cụ bàn đi bàn lại, qua cả tháng mới đi đến thống nhất. Đó là chuyện chữ miêu trong câu kết bài thơ Vịnh Thanh Hoá Miêu Tử sơn (Vịnh núi Con Mèo ở Thanh Hoá):

                                Võng Xuyên nhược hữu truyền thần thủ,

                               Miêu nhập đan thanh diệc nhất kỳ.

                   (Nếu có tay truyền thần giỏi như người ở Võng Xuyên,

                    Đem vẽ thành bức tranh thì cũng là một cảnh lạ)

Cụ Nguyễn Văn Tú nói chữ miêu là con mèo mới đúng nghĩa và nhấn mạnh "không ai nói miêu nhập", còn cụ Hoàng Tạo cho là chép sai, phải là chữ miêu trong miêu tả. Cuối cùng các cụ đi đến thống nhất dịch chữ miêu nghĩa là "miêu tả, vẽ" nhưng có chú thích thêm:  "Chữ miêu (con mèo) này có ý kiến ngờ là do chữ miêu (là vẽ) viết sai ra, vì tôn trọng văn bản, hãy tạm để nguyên, chỉ dịch lấy xuôi nghĩa"... Điều đặc biệt là đồng chí Trường Chinh khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng và văn hoá của Đảng, Chủ tịch Quốc hội đã thường xuyên quan tâm theo dõi, thăm hỏi, động viên nhóm dịch thơ văn Cao Bá Quát. Lại nhớ, ngay từ tháng 8 năm 1964, khi qua thăm Inđônêxia, đồng chí có làm bài thơ Đến Gia - các - ta nhớ Chu Thần ngắn gọn mà rất sâu sắc.


Sau khi hoàn thành công việc dịch thuật, chúng tôi giao bản thảo cho Nhà xuất bản Văn học, khi ấy ông Như Phong làm Giám đốc. Nhà xuất bản thông báo chỉ có thể in được một phần sáu, vào độ 150 bài, yêu cầu rút gọn lại. Nhóm do tôi phụ trách đã họp lại để chọn bài. Các cụ trao đổi, tranh luận hăng lắm, mãi rồi rút xuống được 162 bài thơ và 3 bài văn xuôi. Bản thảo đã rút gọn gần được như yêu cầu và tôi cũng đã viết xong Lời giới thiệu(1). Biết tin này, đồng chí Trường Chinh đề nghị cho xem bản thảo trước khi đưa in. Đồng chí đọc kỹ, góp ý bằng mực đỏ trên bản thảo. Không hiểu sao đồng chí Trường Chinh rất thích thơ Cao Bá Quát, thường hay nhẩm đọc đôi câu kết trong bài ngũ ngôn bát cú Độc dạ (Đêm ngồi một mình):

                                          Thái bình vô nhất lược,

                                          Lộc lộc sỉ vi nho.

                    (Không có một sách lược gì làm cho đời được thái bình,

                    Thẹn mình là một nhà nho mà lại tầm thường đến thế?)


Tôi nhớ mãi không khí dịch thuật sôi nổi, đầy tâm huyết, hào hứng của các cụ. Công việc dịch thuật là niềm say mê và điểm tựa tinh thần cho các cụ trong những năm cuối đời. Trong tâm trí tôi vẫn còn nguyên hình ảnh cụ Nguyễn Văn Tú là người được giao đọc soát lần cuối bản thảo. Như là điềm trời, sau khi vừa hoàn thành những trang cuối bản thảo sách, cụ đã vui vẻ rửa sạch bút nghiên đem cất đi. Ngay đêm đó cụ thanh thản qua đời.

Thực tế qua mười năm gắn bó cùng nhóm phiên dịch các cụ, tôi đã hiểu và phát hiện thêm nhiều vấn đề có ý nghĩa, không chỉ thấy vẻ ngoài Cao Bá Quát là người ngang tàng, ngạo mạn, ham chè rượu mà thấy rõ thêm một trí tuệ, tài năng và nhân cách. Đó là con người một lòng vì nước vì dân, dám nói thẳng, đồng thời sống có tình, có chiều sâu nội tâm. Tôi rất yêu thích và cảm phục một bài Cao Bá Quát tả cảnh đêm chong đèn làm việc, từ nhà bên có người thiếu nữ nhìn ông đầy cảm tình, song ông nghĩ:

                         Cuộc đời ta đã trải mấy long đong vất vả,

                         Không nỡ đem nỗi long đong làm vướng bận đến người khác.


Tôi chỉ nhớ nghĩa, không nhớ phần phiên âm chữ Hán và rất tiếc rằng ngày ấy nhóm chúng tôi đã loại bài này khỏi tuyển tập, có lẽ vì cho rằng nó đi vào khía cạnh tình cảm riêng tư chăng? Cao Bá Quát biết có thể gắn bó với người thiếu nữ đầy cảm mến kia nhưng rồi tự cho rằng cuộc đời mình đã đầy nỗi vất vả, chẳng nên để người phải vướng bận theo. Con người như thế là đầy tinh thần trách nhiệm, giàu lòng vị tha và biết cảm thương đến người khác. Tôi mong giới nghiên cứu khoa học xã hội cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến tác gia Cao Bá Quát và đặt ông đúng vị trí trong nền văn học dân tộc cũng như tầm vóc thế giới(2).


2. Ở trên tôi đã nói rằng đồng chí Trường Chinh rất thích thơ Cao Bá Quát. Với bút danh Sóng Hồng, khi qua thăm Inđônêxia, đồng chí đã sáng tác bài thơ nói lên tâm sự của mình về tài danh Cao Bá Quát trong những tháng năm lận đận. Toàn văn bài thơ như sau:

ĐẾN GIA - CÁC - TA NHỚ CHU - THẦN(1)

I

Chu - Thần xưa ở nơi đâu,

Để cho Miên - Thẩm lên lầu không an(2).

Ngày ngày đứng tựa lan can,

Mỏi trông mây cuốn trời Nam dặm nghìn(3)?

II

Dấu xưa nay biết đâu tìm?

Thương ai bảy nổi ba chìm nước non. 

Trăng kia khi khuyết khi tròn,

Tinh thần phản kháng vẫn còn sáng soi.

Gia - các - ta

Tháng 8 năm 1964


Đi kèm với bài thơ có thêm ba chú thích sau: 1) Chu - Thần là tên hiệu của Cao - Bá - Quát, một nhà văn và nhà thơ có tư tưởng tiến bộ, đã bị vua nhà Nguyễn phái đi công cán trong một thời gian ở Giang - lưu - ba (Gia - các - ta) thuộc quần đảo Nam - dương, tức In - đô - nê - xia - a ngày nay. Dưới chế độ phong kiến, đây là một cách đày trá hình. Sau khi về nước, Cao Chu - Thần đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Mỹ - lương và đã hy sinh tại trận; 2) Miên - Thẩm là tên của Tùng - thiện - vương, bạn thơ của Chu - Thần; 3) Đây nói trời Nam - dương. Khi Chu Thần đang ở Nam - dương, Miên Thẩm có làm một bài thơ chữ Hán tặng bạn, trong có hai câu như sau: Giao tình vị nhĩ ân Nam cố/ Nhật nhật kim kê vọng xá tần. Xin tạm dịch như sau: Ngày ngày thương bạn phương Nam ngóng/ Xá tội mong ai chóng được về…


Bài thơ của nhà thơ Sóng Hồng thật ngắn gọn, chỉ có 8 câu lục bát và chia thành hai khổ thơ.


Câu thơ mở đầu biểu lộ niềm hoài cảm của tác giả khi cùng đến với miền đất Giacácta. Dù không nói rõ ra nhưng nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh (1907-1988) trong tư cách chủ nhân của một đất nước và trong vai thượng khách đến nước khác chợt chạnh lòng nhớ về Chu Thần Cao Bá Quát trong thân phận người đi "dương trình hiệu lực", người đi công cán, chịu cảnh đi đày, chuộc tội. Con người ngày nay cảm thương cho một chuyến đi bất định, không địa chỉ, không dấu tích, mờ ảo trong thời gian: Chu Thần xưa ở nơi đâu... Nhưng con người chính trực, con người không dễ khuôn mình trong chốn quan trường đó lại là bạn tâm giao của nhà thơ hoàng tộc Miên Thẩm (1819-1870). Câu thơ thứ hai chính là lời miêu tả, kể sự, tưởng tượng của Sóng Hồng về hình ảnh nhà thơ hoàng tộc "lên lầu không an" nhớ một nhà thơ phương xa. Phần lời chú thích của Sóng Hồng được đảm bảo bằng hai câu thơ của chính Miên Thẩm càng chỉ rõ tình thương nhớ của ông với Cao Bá Quát nơi "dặm nghìn" xa cách. Nỗi thương nhớ đó là tình cảm nhưng cũng gián tiếp là sự cảm phục, chấp nhận, khẳng định của Miên Thẩm về nhân cách người bạn thơ.


Đến khổ thơ sau, tác giả tiếp tục bày tỏ niềm hoài cảm về một thời "dấu xưa" và trực diện thể hiện thái độ: Thương ai bảy nổi ba chìm nước non. Cách nói "thương ai" đi với "bảy nổi ba chìm" vẻ ngoài như khách quan, dân dã mà kỳ thực lại nhấn mạnh được phẩm chất con người này và một thái độ đồng cảm sâu sắc. Tới hai câu kết của bài thơ lại tạo nên một sự hô ứng, luận đề đối sánh sinh động giữa thiên nhiên khách thể và tâm trạng chủ quan, giữa nguy cơ đổi thay của tự nhiên và sự bền vững của phẩm giá con người, giữa hiện trạng vật chất dễ tổn thương và ý chí tinh thần sẽ mãi soi sáng, trường tồn. Sức mạnh tinh thần của con người ở đây đã được nâng tầm và đối sánh với thế giới tự nhiên, thế giới của vũ trụ và vầng trăng vĩnh hằng: Trăng kia khi khuyết khi tròn - Tinh thần phản kháng vẫn còn sáng soi...

Cùng với thời gian, qua thời gian và trước thử thách của thời gian, vầng trăng kia vẫn "khi khuyết khi tròn" và chỉ còn có "tinh thần phản kháng" của họ Cao là mãi vững bền, siêu việt qua thời gian, trở thành bài học sáng soi cho mọi kiếp con người(3)…

Như vậy, có thể nói thơ văn Cao Bá Quát không chỉ cuốn hút giới nghiên cứu mà ngay cả các nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà thơ thời hiện đại cũng tìm thấy sự đồng cảm, đồng điệu. Việc đồng chí Sóng Hồng – Trường Chinh làm thơ trên nền cảm hứng về đời và thơ Cao Bá Quát là một dẫn chứng cho thấy giá trị nhân đạo, sức lan tỏa và sức sống mạnh mẽ của thơ văn họ Cao.

3. Như đã nói trên, qua nhiều đợt sàng lọc chúng tôi chỉ tuyển có 161 bài thơ của Cao Bá Quát và 1 bài thơ nguyên xướng của người khác, cộng là 162 bài thơ và 3 bài văn xuôi, chia thành những phần như sau:

A- Những bài có nêu rõ thời gian gồm mấy mục: Những bài làm trong khi đi thi hội; Những bài làm trong khi bị giam; Những bài làm trong khi xuất dương hiệu lực; Những bài làm sau khi được tha và bổ vào Viện Hàn lâm.


B- Những bài không biết rõ thời gian gồm mấy mục: Đề vịnh (Mục này gồm một số bài vịnh nhân vật lịch sử hoặc vịnh núi sông đất nước); Du lãm; Tức sự ngôn hoài; Thù ứng; Tạp đề.


C- Những bài văn xuôi: 1- Thiên cư thuyết; 2- Hoa tiên truyện tự; 3-Thương Sơn công thi tập hậu tự.

Vì toàn là sách chép tay, các bản đều có sai lầm hoặc nhiều hoặc ít, cho nên chúng tôi không nhất định lấy bản nào làm chính, chỉ trong khi tuyển nếu có chữ hoặc câu nào ngờ là sai thì hoặc đính chính ngay, hoặc so sánh xem chữ nào, câu nào ở bản nào hợp nghĩa nhất thì dùng.

Có thể có nhiều cách xây dựng cấu trúc. Trên đây chỉ là một cách. Tôi nhấn mạnh thêm để thấy cách làm của các cụ ngày trước, việc kế tục trong công trình bổ sung, sửa chữa, xuất bản lần này cũng như để những người đi sau có thêm bài học kinh nghiệm.

Tôi còn nhớ vào khoảng giữa năm 1970, sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát chào đời(4). Số lượng in lần này đạt tới trên hai ngàn bản, lại được chọn in trên loại giấy bóng mịn, so với thời bấy giờ đã là đẹp lắm. Sách có cả hai trang ảnh chụp bút tích Cao Bá Quát và kèm theo phần nguyên văn tất cả các bài thơ bằng chữ Hán…

Ngay sau lần in đầu tiên năm 1970, tôi có đến Nhà xuất bản xin lại bản thảo với hơn 700 bài thơ mà cả nhóm đã dịch nhưng chưa được công bố. Tiếc rằng lãnh đạo Nhà xuất bản và cả các biên tập viên khi ấy (trong đó có cụ Hoàng Tạo và anh Sơn) cứ khất lần, chẳng biết sau rồi bản thảo trôi nổi nơi đâu hay đã theo bà bán giấy vụn từ đời nảo đời nào. 

Sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát mặc dù không được bổ sung nhưng cũng vẫn được soát xét, khảo đính, tu chỉnh về văn bản, tư liệu. Ngay sau năm đất nước thống nhất, sách được tái bản vào năm 1976, nhưng vì tình hình in ấn khó khăn nên phải lược giản phần nguyên văn chữ Hán và cả hai trang bút tích Cao Bá Quát(5). 

 Đến năm 1984, sách được in lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của một vài nhà nghiên cứu và chỉnh lý nhan đề thành Thơ Cao Bá Quát(6). Trong lần in này có bổ sung phần thơ Nôm do Nguyễn Bỉnh Khôi biên soạn (10 bài), thêm 5 giai thoại văn học liên quan đến Cao Bá Quát và câu đối viếng anh em họ Cao của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Mặt khác, những người làm sách cũng đã lược bỏ 5 bài thơ chữ Hán (Vịnh Đổng Thiên vương, Vịnh Hưng Đạo vương, Vịnh Chu An và 2 bài cùng nhan đề Nhàn vịnh) được xác định là của người khác. Riêng bài thơ Trào chiết tí Phật (Chế tượng Phật gãy tay) đã được nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân xác định là của Thái Thuận từ 5 năm trước (xin xem: Bài thơ Trào chiết tí Phật không phải của Cao Bá Quát. Tạp chí Văn học, số 1-1979, tr.142-143). Tiếc rằng chúng tôi không được biết việc tổ chức chỉnh sửa, in ấn tiến hành thế nào?

Năm 1997, sách Thơ Cao Bá Quát tiếp tục được tái bản(7). Trong lần tái bản này, số lượng tác phẩm được giữ nguyên theo bản in năm 1984. Chỉ tiếc văn bản tác phẩm có quá nhiều lỗi in. Thêm nữa, bài thơ Trào chiết tí Phật (Chế tượng Phật gãy tay) đã được nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân xác định là của Thái Thuận từ gần hai mươi năm trước, nhưng khi tái bản vẫn để nguyên và cũng không ai hỏi gì chúng tôi…

4. Thay lời kết câu chuyện thơ Cao Bá Quát và nhớ về những ngày dịch thơ họ Cao tính đến nay thấm thoát đã qua gần nửa thế kỷ, tôi có mấy lời truyền lại cả về bếp núc công việc cũng như vài ý kiến đề xuất thêm.

Việc các bản dịch thơ chữ Hán của nhóm Thơ chữ Hán Cao Bá Quát (1970) bị thất lạc làm tôi day dứt, tiếc nuối mãi. Bao nhiêu công sức của các cụ. Bao nhiêu kỷ niệm, tình nghĩa của một thời. Không có hy vọng tìm lại được các bản dịch này, thế là trong mấy chục năm đành chỉ in đi in lại chưa đầy hai trăm bài thơ của họ Cao. Mãi đến gần đây công việc này mới được nhóm dịch giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học trong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục(8). Biết tin này, tôi rất mừng và rất mong các anh em hoàn thành ý nguyện mà các cụ năm xưa chưa thực hiện trọn vẹn. Cũng xin nói thêm, trong công trình dịch thuật này, tôi đặc biệt trân trọng và đánh giá cao mục bài Văn bản tác phẩm Cao Bá Quát của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Quận(9). Có thể khẳng định đây là công trình khảo cứu văn bản tác phẩm Cao Bá Quát thực sự cầu toàn, công phu, nghiêm túc và hệ thống nhất từ xưa đến nay. Công việc khảo sát văn bản Hán Nôm nói chung – với văn bản tác phẩm Cao Bá Quát nói riêng – rất cần có nhiều những chuyên gia như thế.

Năm nay, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (1010 – 2010), tôi lại nhận nhiệm vụ chủ biên việc bổ sung, sửa chữa tác phẩm Cao Bá Quát đã trải qua bốn lần in trước đây. Trên đại thể, khung cấu trúc của tập sách vẫn được giữ nguyên, nhưng trong đó đã bổ sung thêm phần văn xuôi (Mẫn Hiên thuyết loại), một số bài thơ (kèm theo phần ảnh ấn nguyên văn chữ Hán) và tuyển một số công trình nghiên cứu theo yêu cầu chung của Nhà xuất bản… Không nói thì ai cũng biết công việc nghiên cứu, khảo sát văn bản chữ Hán đòi hỏi sự công phu, cầu toàn đến như thế nào. Bên cạnh việc đọc lại toàn bộ văn bản, bổ sung và ấn chứng thư tịch Hán Nôm cho từng bài thơ, tôi cho rằng cần tranh thủ thêm thành tựu dịch thuật của các nhà Cao học mấy năm gần đây và cần bổ sung thêm một số tác phẩm để tập sách được đầy đặn hơn. Điều kiện thời gian không cho phép, chỉ có thể chọn lấy một số bài tiêu biểu thôi. Phương hướng chung là cố gắng chọn lọc một hai chục bài, “bất quý hồ đa”, cốt làm sao phản ánh được hình ảnh người anh hùng và nghệ sĩ Cao Bá Quát tiêu biểu cho tâm hồn, khí phách và phẩm chất con người Thăng Long – Hà Nội. 

Mấy lời tâm nguyện của một người đã 95 tuổi trước tinh thần bất diệt của người anh hùng Cao Bá Quát, bậc thi thánh Chu Thần Cao Bá Quát và trước vận hội Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

Tinh thần Cao Bá Quát còn mãi với Thăng Long – Hà Nội, trường tồn cùng với sử xanh dân tộc Việt Nam…

Hà Nội, ngày 1 tháng V năm 2010

Giáo sư, Anh hùng Lao động VŨ KHIÊU

___________________


(1) Xin xem Vũ Khiêu: Lời giới thiệu, trong sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát. NXB Văn học, Hà Nội, 1970, tr.7-44.


(2) Vũ Khiêu: Nhớ những ngày dịch thơ Cao Bá Quát (NHS ghi). Văn nghệ (Phụ san Thơ), số 19+20, tháng 2 – 2005, tr.16.

(3) Xin xem Nguyễn Hữu Sơn: Bình giảng “Đến Gia - các - ta nhớ Chu Thần”. Văn nghệ (Phụ san Thơ), số 19+20, tháng 2 – 2005, tr.15.

(4) Xin xem Thơ chữ Hán Cao Bá Quát. NXB Văn học, Hà Nội, 1970, 418 trang.


(5) Xem thêm: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát. In lần thứ hai. NXB Văn học, Hà Nội, 1976, 364 trang. 


(6) Xin xem: Thơ Cao Bá Quát. In lần thứ ba. NXB Văn học, Hà Nội, 1984, 388 trang.

(7) Xin xem: Thơ Cao Bá Quát. In lần thứ tư. NXB Văn học, Hà Nội, 1997, 460 trang.

(8) Cao Bá Quát toàn tập, Tập I. NXB Văn học – Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, 1192 trang.


(9) Nguyễn Ngọc Quận: Văn bản tác phẩm Cao Bá Quát, trong sách Cao Bá Quát toàn tập, Tập I. Sđd, tr.1117-1160.

QUI CÁCH TRÌNH BÀY

Trên cơ sở công trình tuyển dịch Thơ chữ Hán Cao Bá Quát(1) do các nhà nghiên cứu Vũ Khiêu – Nguyễn Văn Tú – Nguyễn Trác – Hoàng Hữu Yên – Hoàng Tạo thực hiện (sau này được bổ sung, sửa chữa, tái bản vào các năm 1976, 1984, 1997), lần này chúng tôi tiếp tục bổ sung, chỉnh lý và in lại với nhan đề Cao Bá Quát – Tuyển tập thơ văn và nghiên cứu… 

Về cấu trúc, ngoài các mục Lời dẫn và Qui cách trình bày do chủ biên và cộng sự trực tiếp viết, còn lại toàn bộ nội dung chính được chia thành hai phần: Tác phẩm Cao Bá Quát và Nghiên cứu và bình luận…

Phần thứ nhất: Tác phẩm Cao Bá Quát, chia thành bốn mục: Thơ Hán Việt ,  Những bài văn xuôi, Thơ phú Nôm và Giai thoại văn học…

Mục I- Thơ Hán Việt 
Việc phân loại, sắp xếp, trình bày các mục bài và đặt nhan đề cho từng tiểu mục đều theo sát hình thức cấu trúc của bản in năm 1970. Căn cứ theo nội dung từng bài để có cách xếp đặt những bài mới bổ sung vào từng chương mục cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến các nhà nghiên cứu văn bản học (Bùi Duy Tân, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Ngọc Quận…), chúng tôi thống nhất lược bỏ 6 mục bài xét thấy không phải của Cao Bá Quát: Vịnh Đổng Thiên vương, Vịnh Hưng Đạo vương, Vịnh Chu An, Trào chiết tí Phật và Nhàn vịnh (2 mục bài)…

Theo mục đích và yêu cầu của việc làm sách, lần này chúng tôi bổ sung thêm 77 bài thơ. Các mục bài này (do nhà Hán học Thái Trọng Lai thực hiện phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú giải) đã được tuyển in trong sách Cao Bá Quát toàn tập, Tập I(2), sau đó được dịch giả trực tiếp soát xét, chỉnh lý, in thành quyển theo hình thức tư liệu và đồng ý cho chúng tôi sử dụng(3)…

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã khảo sát, đối chiếu lại toàn bộ văn bản trên nền tảng 16 bộ sách chữ Hán chuyên về thơ văn Cao Bá Quát hoặc có chép một phần tác phẩm của ông (hiện lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm). Nhan đề các sách chúng tôi căn cứ theo tài liệu có trong tay, không kiểm tra, đối sánh với những cách ghi nhan đề khác và qui ước 1 tờ bao gồm 2 trang (tờ a, b). Cụ thể như sau:

A. 210 Cao Bá Quát thi tập, chép tay, 206 bài, 132 tờ.

VHv. 1434/1-2 Cao Chu thần di cảo, chép tay, 172 tờ.

A. 299 Cao Chu Thần thi tập, chép tay, 452 tờ.

* Cao Chu Thần thi tập (sao theo nguyên bản Hán văn A. 299, số 585, lưu trữ tại Viện Khảo cổ Sài Gòn, 1955), chép tay. Bộ Giáo dục – Trung tâm học liệu Sài Gòn xuất bản, 1971, 467 tờ.

 A.1494 Cao Mẫn Hiên tiên sinh thi (Phụ vào cuốn Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du), chép tay, 46 tờ.

 
A. 2762 Chu Thần thi tập, chép tay, 136 tờ. 

 A. 1985 Cúc Đường thi loại, chép tay, 103 tờ. 
VHv. 1433 Cúc Đường thi loại, chép tay, 161 tờ. 
A. 3012 Cúc Đường thi thảo (Phần đầu có Mẫn Hiên Cao Chu Thần thi mục, tờ 1a-2b), chép tay, 134 tờ.

A. 2167 Danh nhân thi tập (Có 30 bài thơ của Cao Bá Quát và thơ một số danh nhân triều Nguyễn), chép tay, 130 tờ.

A. 2805 Mẫn Hiên thi loại (Phụ vào cuốn Chu nguyên tạp vịnh của một phái bộ đi sứ Trung Quốc), chép tay, 4 tờ. 

VHv. 48 Mẫn Hiên thi tập (tờ 21-30), trong sách Quốc triều danh nhân mặc ngấn, chép tay, 126 tờ.

A. 409 Mẫn Hiên thi văn tập, chép tay, 206 tờ.

VHv. 1996 Mẫn Hiên thi văn tập (Mẫn Hiên thi loại), chép tay, 76 tờ.

A. 2313 Mẫn Hiên thi văn tập (Mẫn Hiên thi tập), chép tay, 50 tờ.

A. 1072 Mẫn Hiên thuyết loại (Chép chung với tác phẩm của Trương Quốc Dụng), chép tay, 91 tờ.


Trên cơ sở khảo sát, đối chiếu 16 văn bản nêu trên, chúng tôi lựa chọn lấy văn bản phù hợp để ảnh ấn phần Hán văn. Với những bài thơ cùng xuất hiện trong nhiều văn bản khác nhau, chúng tôi chủ ý chọn theo bản khả dĩ đáng tin cậy nhất, có tính đến khả năng ưu tiên cho nguyên bản được chép sạch đẹp. Trong một số trường hợp chưa thể tìm được nguyên tác chữ Hán tương ứng với bài thơ đã dịch (thuộc số những bài thơ do các cụ sưu tầm từ những nguồn nào khác hiện chưa rõ) thì chúng tôi tạm thời sử dụng theo bản chữ Hán trong sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát (1970) hoặc theo Cao Bá Quát toàn tập, Tập I (2004). Tất cả phần nguyên văn chữ Hán các bài thơ đều có ký chú xuất xứ đầy đủ, rõ ràng. Phần chú dẫn, chú giải cơ bản sẽ được kế thừa và tuân theo qui cách hình thức đã được xây dựng từ bản in lần đầu.


Với một số chú dẫn, chú thích cụ thể, chúng tôi có chỉnh lý cho phù hợp với cách ghi tên người, địa danh và tình hình tư liệu hiện có, trước sau chỉ nhằm tạo nên tính thống nhất tương đối về qui cách trong toàn sách.

Mục II- Những bài văn xuôi

Kể từ bản in lần đầu sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát (1970), trải qua ba lần tái bản, mục Những bài văn xuôi trước hết vẫn được giữ nguyên với ba mục bài: Thiên cư thuyết (Câu chuyện dời nhà), Hoa tiên truyện tự (Bài tựa truyện Hoa tiên), Thương Sơn công thi tập hậu tự (Bài tựa đề cuối tập thơ của Thương Sơn công).

Trong công trình khảo cứu Văn bản tác phẩm Cao Bá Quát, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Quận đã điểm danh, khảo tả chi tiết về 6 bài Tự và một bài Thuyết(4). Mặc dù còn có những băn khoăn do chưa truy tìm được nguồn văn bản gốc, song cũng chưa đủ chứng cứ bác bỏ, trong lần in này chúng tôi vẫn giữ nguyên cả ba mục bài. Với những bài chưa tìm được nguyên tác chữ Hán, chúng tôi tạm thời ảnh ấn theo văn bản trong sách Thơ chữ Hán Cao Bá Quát (1970)…

Tiếp theo ba mục bài văn xuôi nêu trên, lần này chúng tôi tuyển thêm tập truyện ký Mẫn Hiên thuyết loại gồm 10 truyện. Bản dịch do Hoàng Văn Lâu thực hiện(6), bản phiên âm do Nguyễn Hữu Sơn - Nguyễn Phương Thảo bổ sung, Quách Thu Hiền hiệu khám.

Mục III- Thơ phú Nôm
Trong điều kiện thời gian và tình hình tư liệu hiện nay, chúng tôi tạm thời cung cấp nguyên văn phần phiên âm, chú thích do Nguyễn Bỉnh Khôi biên soạn và viết lời dẫn theo bản in lần thứ ba Thơ Cao Bá Quát (1984).

Mục IV- Giai thoại văn học 

Các giai thoại văn chương liên quan đến Cao Bá Quát khá nổi tiếng và đã trở nên quen thuộc. Ở đây chúng tôi giữ nguyên 5 tiểu mục giai thoại do Nguyễn Bỉnh Khôi tuyển chọn và nối thêm tiểu mục 6- Câu đối anh em họ Cao của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu do Trúc Khê Ngô Văn Triện dịch.

Phần thứ hai: Nghiên cứu và bình luận

Trước đây, trên cơ sở 236 đơn vị thư mục các ông trình dịch thuật, khảo luận, nghiên cứu và văn học sử, các tác giả Nguyễn Hữu Sơn – Đặng Thị Hảo đã tuyển chọn được 34 mục bài trong công trình biên soạn Cao Bá Quát – về tác gia và tác phẩm(5). Lần này chúng tôi tiếp tục kiểm kê, đọc duyệt và tuyển chọn in 9 mục bài của 9 tác giả (Lê Trí Viễn, Vũ Khiêu, Trương Chính, Nguyễn Lộc, Nguyễn Tài Thư, Hà Như Chi, Xuân Diệu, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Nho Thìn)…

Trong quá trình tuyển soạn, chúng tôi chủ trương tôn trọng tính lịch sử, giữ nguyên cả về nội dung, phong cách và hình thức diễn đạt ở từng tác giả. Biết rằng trong một công trình tập hợp ắt không thể tránh sự trùng lặp ở điểm này điểm khác nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên để đảm bảo tính hệ thống nhất trong từng tiểu luận. Tuy vậy, với một số trích dẫn thơ văn, bình giảng những bài thơ đã xác định không phải của Cao Bá Quát hay cách ghi tên đất, tên người,... chúng tôi cũng có châm chước, điều chỉnh, trước sau chỉ cốt tạo nên tính thống nhất tương đối về qui cách hình thức cho cả 9 công trình nghiên cứu, bình luận.

*

Đến đây, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ của Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Văn học đã tạo điều kiện cho những người làm sách tiếp xúc với nguồn thư tịch Hán Nôm của Cao Bá Quát; cảm ơn nhà Hán học lão thành Thái Trọng Lai (Đà Nẵng) đã vui lòng hợp tác, cung cấp các bản dịch của mình; cảm ơn chuyên gia hàng đầu về Cao Bá Quát, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quận (Giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học KHXH và NV Thành phố Hồ Chí Minh) đã có thêm nhiều chỉ dẫn, góp ý quý báu; cảm ơn các cây bút nghiên cứu Hán Nôm trẻ Quách Thu Hiền, Nguyễn Phương Thảo (Viện Văn học), Nguyễn Tiến Thịnh (NXB Giáo dục) đã nhiệt tình phối hợp, cộng tác, giải quyết một số công đoạn cụ thể trong quá trình hoàn thiện bản thảo…


Do nhiều điều kiện chủ quan và khách quan, đặc biệt do hạn chế về thời gian, công trình bổ sung, chỉnh lý Cao Bá Quát – Tuyển tập thơ văn và nghiên cứu chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót. Chúng tôi thành khẩn mong chờ sự chỉ giáo của các nhà nghiên cứu và độc giả xa gần.
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